
Danh sách model được sử dụng
Phụ tùng Mô tả Model Tên mô tả Bản vẽ Số lượng

687169-3 Miếng chắn 6841R Auto Feed Screwdriver 068 1

687169-3 Miếng chắn 6846 Auto Feed Screwdriver 068-1 1

687169-3 Miếng chắn 9556HP Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

047 1

687169-3 Miếng chắn 9556PB Maùy maøi goùc 047 1

687169-3 Miếng chắn 9558PB Maùy maøi goùc 047 1

687169-3 Miếng chắn 9565P Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

051 1

687169-3 Miếng chắn 9565PC Angle Grinder 051 1

687169-3 Miếng chắn GA4040 Angle Grinder 032 1

687169-3 Miếng chắn GA4040C Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

032 1

687169-3 Miếng chắn GA4541R Angle Grinder 032 1

687169-3 Miếng chắn GA5040R Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

032 1

687169-3 Miếng chắn GA5041C Angle Grinder 032 1

687169-3 Miếng chắn GA5041R Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

032 1

687169-3 Miếng chắn GA6040C Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

032 1

687169-3 Miếng chắn GA6040R Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

032 1

687169-3 Miếng chắn GA7020 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

029-1 1

687169-3 Miếng chắn GA7020Y Angle Grinder 029-1 1

687169-3 Miếng chắn GA7030 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

032 1

687169-3 Miếng chắn GA7040S Angle Grinder 032 1

687169-3 Miếng chắn GA7050 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

027 1

687169-3 Miếng chắn GA7050R Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

027 1

687169-3 Miếng chắn GA7060 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

037-1 1

687169-3 Miếng chắn GA7060R Angle Grinder 037-1 1

687169-3 Miếng chắn GA7060Y Angle Grinder 037-1 1

687169-3 Miếng chắn GA7061 Angle Grinder 037-1 1

687169-3 Miếng chắn GA7061R Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

037-1 1

687169-3 Miếng chắn GA7062 Máy mài góc 037-1 1

687169-3 Miếng chắn GA7063R Máy mài góc 037-1 1

687169-3 Miếng chắn GA7070 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

069-1 1

687169-3 Miếng chắn GA7080 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

050-1 1

687169-3 Miếng chắn GA7081 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

050-1 1

687169-3 Miếng chắn GA7090 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

045-1 1

687169-3 Miếng chắn GA9020 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

029-1 1

687169-3 Miếng chắn GA9030 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

032 1

687169-3 Miếng chắn GA9040S Angle Grinder 032 1

687169-3 Miếng chắn GA9050 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

027 1



687169-3 Miếng chắn GA9050R Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

027 1

687169-3 Miếng chắn GA9060 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

037-1 1

687169-3 Miếng chắn GA9060R Angle Grinder 037-1 1

687169-3 Miếng chắn GA9061 Angle Grinder 037-1 1

687169-3 Miếng chắn GA9061R Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

037-1 1

687169-3 Miếng chắn GA9062 Máy mài góc 037-1 1

687169-3 Miếng chắn GA9063R Máy mài góc 037-1 1

687169-3 Miếng chắn GA9070 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

069-1 1

687169-3 Miếng chắn GA9080 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

050-1 1

687169-3 Miếng chắn GA9081 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

050-1 1

687169-3 Miếng chắn GA9090 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

045-1 1

687169-3 Miếng chắn GD0600 Máy Mài Khuôn Cầm Tay Hoạt Động Bằng Đ
ộng Cơ Điện

041 1

687169-3 Miếng chắn GD0801C Máy Mài Khuôn Cầm Tay Hoạt Động Bằng Đ
ộng Cơ Điện

047 1

687169-3 Miếng chắn GD0811C Die Grinder 047 1

687169-3 Miếng chắn GS5000 Máy Mài Thẳng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Đ
ộng Cơ Điện

041 1

687169-3 Miếng chắn GS6000 Straight Grinder 041 1

687169-3 Miếng chắn HK1820 Máy cạo 100 1

687169-3 Miếng chắn HM0870C Demolition Hammer 127 1

687169-3 Miếng chắn HM0871C Demolition Hammer 127 1

687169-3 Miếng chắn HM1101C Máy đục bêtông 111 1

687169-3 Miếng chắn HM1111C Máy đục bêtông 111 1

687169-3 Miếng chắn HM1203C Demolition Hammer 113 1

687169-3 Miếng chắn HM1213C Demolition Hammer 113 1

687169-3 Miếng chắn HM1214C Demolition Hammer 103 1

687169-3 Miếng chắn HM1307C Máy Đục Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Động Cơ Điện

103 1

687169-3 Miếng chắn HM1317C Máy Đục Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Động Cơ Điện

103 1

687169-3 Miếng chắn HM1802 Electric Breaker 088 1

687169-3 Miếng chắn HM1812 Máy Đục Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Động Cơ Điện

088 1

687169-3 Miếng chắn HP1620 Hammer Drill 028 1

687169-3 Miếng chắn HR2800 Rotary Hammer 118 1

687169-3 Miếng chắn HR2810 Máy Khoan Động Lực Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Động Cơ Điện

118 1

687169-3 Miếng chắn HR2810T Rotary Hammer 118 1

687169-3 Miếng chắn HR2811F Máy Khoan Động Lực Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Động Cơ Điện

118 1

687169-3 Miếng chắn HR2811FT Máy Khoan Động Lực Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Động Cơ Điện

118 1

687169-3 Miếng chắn HR3001C Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay 
Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện

146 1

687169-3 Miếng chắn HR3011FC Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay 
Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện

146 1

687169-3 Miếng chắn HR3012FC Combination Hammer 146 1

687169-3 Miếng chắn HR3200C Rotary Hammer 132 1

687169-3 Miếng chắn HR3210C Rotary Hammer 132 1



687169-3 Miếng chắn HR3210FCT Rotary Hammer 132 1

687169-3 Miếng chắn HR3530 Rotary Hammer 091 1

687169-3 Miếng chắn HR3541FC Combination Hammer 132 1

687169-3 Miếng chắn HR4001C Rotary Hammer 127 1

687169-3 Miếng chắn HR4003C Rotary Hammer 121 1

687169-3 Miếng chắn HR4011C Rotary Hammer 127 1

687169-3 Miếng chắn HR4013C Máy Khoan Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằ
ng Động Cơ Điện

121 1

687169-3 Miếng chắn HR4030C Rotary Hammer 090 1

687169-3 Miếng chắn HR4501C Rotary Hammer 121 1

687169-3 Miếng chắn HR4511C Rotary Hammer 121 1

687169-3 Miếng chắn HR5201C Rotary Hammer 121 1

687169-3 Miếng chắn HR5202C Rotary Hammer 137 1

687169-3 Miếng chắn HR5210C Rotary Hammer 121 1

687169-3 Miếng chắn HR5211C Rotary Hammer 121 1

687169-3 Miếng chắn HR5212C Máy Khoan Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằ
ng Động Cơ Điện

137 1

687169-3 Miếng chắn PC5010C Máy Bào Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Động Cơ Điện

032 1

687169-3 Miếng chắn SG1251 Wall Chaser 008 1
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